
STT MSSV Họ tên Số tiền

1 18110078 TỐNG TRỌNG ĐỨC 131,580 đ

2 18110246 NGUYỄN THỊ THU TRANG 657,000 đ

3 18120017 Lâm Hoàng Đức 657,000 đ

4 18120134 Nguyễn Hồ Thăng Long 657,000 đ

5 18120167 NGUYỄN VIẾT DŨNG 657,000 đ

6 18120193 PHẠM QUANG LINH 657,000 đ

7 18120196 NGUYỄN ĐÌNH LỘC 657,000 đ

8 18120208 NGUYỄN TRẦN NHẬT MINH 657,000 đ

9 18120213 VÕ ĐẠI NAM 657,000 đ

10 18120270 Trang Thanh Trúc 657,000 đ

11 18120272 NGUYỄN VĂN HOÀNG AN 657,000 đ

12 18120346 TRƯƠNG NHẬT DUY 657,000 đ

13 18120385 BÙI TRỌNG HOÀNG 657,000 đ

14 18120415 LÊ MINH KHOA 657,000 đ

15 18120459 TRƯƠNG QUANG LƯỢNG 657,000 đ

16 18120475 TRẦN ĐỨC NĂNG 657,000 đ

17 18120485 HUỲNH LÊ NGUYÊN 131,580 đ

18 18120510 CAO XUÂN HỒNG PHÚC 131,580 đ

19 18120587 NGUYỄN LƯƠNG PHƯƠNG THỦY 657,000 đ

20 18120643 NGUYỄN BỮU TƯỜNG 657,000 đ

21 18130013 LÊ NGỌC ÁNH 131,580 đ

22 18130058 PHÙNG THỊ HƯƠNG 131,580 đ

23 18130081 NGUYỄN TRÍ LỰC 131,580 đ

24 18130157 LÊ ANH TÚ 657,000 đ

25 18140068 Võ Trần Bích Trâm 131,580 đ

26 18140151 Ngô Muốn 657,000 đ

27 18140224 TRẦN NGUYỄN GIA HƯNG 657,000 đ

28 18140267 NGUYỄN THỊ MY 657,000 đ

29 18140321 NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN 657,000 đ

30 18140349 NGUYỄN THỊ TÚ MINH 131,580 đ

31 18140394 PHẠM QUỐC TRUNG 131,580 đ

32 18140395 THIỀU THÀNH TRUNG 131,580 đ

33 18150050 TRẦN THẾ AN 657,000 đ

34 18150147 TRƯƠNG GIA HƯNG 131,580 đ

35 18150190 NGUYỄN THỊ KHÁNH MAI 131,580 đ

36 18150242 TRƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG 657,000 đ

37 18150267 TRẦN THỊ HOA PHƯỢNG 657,000 đ

38 18150299 NGUYỄN THỊ NHƯ THẢO 657,000 đ
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39 18160013 LÊ MINH HUY 657,000 đ

40 18160023 CHÂU THÁI LIÊM 131,580 đ

41 18170022 Mông Văn Toàn 657,000 đ

42 18170109 HOÀNG XUÂN THIÊN 131,580 đ

43 18180250 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 657,000 đ

44 18180357 PHẠM THỊ NHƯ Ý 131,580 đ

45 18190021 PHÙNG BÁ HOÀNG ANH 131,580 đ

46 18190071 PHẠM DUY KHANH 657,000 đ

47 18190082 HUỲNH THỊ KIM LAN 657,000 đ

48 18190173 PHẠM HỒ MINH TIÊN 657,000 đ

49 18190192 HUỲNH THỊ THANH TUYỀN 657,000 đ

50 18200185 TRẦN QUỐC NGUYỆN 657,000 đ

51 18200223 PHẠM NGỌC TÀI 657,000 đ

52 18200279 NGUYỄN NGỌC ANH TUẤN 657,000 đ

53 18200287 NGUYỄN HOÀNG VINH 657,000 đ

54 18220012 LÊ HUỲNH ĐỨC 657,000 đ

55 18220044 LÊ DUY HẬU 131,580 đ

56 18220048 ĐỖ VIẾT HOÀNG 131,580 đ

57 18220064 PHƯƠNG THỊ LOAN 657,000 đ

58 18600088 NGUYỄN TRUNG HIẾU 131,580 đ

59 18600135 VÕ HUỲNH ANH KHÔI 131,580 đ

60 18600148 NGUYỄN PHÚC LÃM 657,000 đ

61 18600150 NGUYỄN NGỌC LỊCH 131,580 đ

62 18600267 ĐINH ANH THƯ 131,580 đ

63 18600269 NGUYỄN MINH THUẬN 131,580 đ

64 18600280 LƯU HỮU TÌNH 657,000 đ

65 18600335 DOÃN TIẾN ĐẠT 657,000 đ

66 18600345 LIÊU MINH HIẾU 657,000 đ

67 18600349 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH 131,580 đ

68 18600356 KIỀU HỮU LUÂN 657,000 đ

69 18600375 LÊ VINH QUANG 657,000 đ

70 18600389 HUỲNH THỊ CẨM TÚ 131,580 đ

71 18600392 BÙI QUANG TUYẾN 131,580 đ

72 18125043 Cao Thế San 131,580 đ

73 18125111 CAO NGỌC SƠN 657,000 đ

74 18125126 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 131,580 đ

75 18125133 NGUYỄN TIẾN KHOA 657,000 đ

76 18126027 NGUYỄN CHƠN TRỌNG NHÂN 657,000 đ

77 18126034 ĐOÀN NAM THUẬN 657,000 đ

78 18146027 TRẦN HÀ THÙY DƯƠNG 131,580 đ

79 18146035 TRẦN VŨ KIM DUNG 657,000 đ

80 18127020 Trần Thị Quỳnh Như 131,580 đ



81 18127021 Lý Vĩnh Sang 131,580 đ

82 18127096 NGUYỄN TẤN HÀO 131,580 đ

83 18127100 VÕ CHÍ HIẾU 657,000 đ

84 18127118 MAI ĐĂNG KHÁNH 131,580 đ

85 18127182 NGUYỄN THỊ TÂM PHÚC 657,000 đ

86 18127218 VŨ CÔNG THÀNH 131,580 đ

87 18127258 NGUYỄN PHẠM THANH VY 131,580 đ

88 18187030 Nguyễn Gia Huy 131,580 đ

89 18187043 HỒ NGỌC HOÀNG ANH 131,580 đ

90 18187056 PHẠM HOÀNG KHA 131,580 đ

91 18187119 NGUYỄN ĐỨC ANH 131,580 đ

92 18187124 Nguyễn Đào Ngọc Minh 131,580 đ

93 18247034 LÊ THỊ BÍCH CHÂM 131,580 đ

94 18247048 PHẠM HOÀNG NHƯ TÚ 131,580 đ

95 18247092 HỒ VĨ KIÊN 131,580 đ

96 18247117 NGUYỄN HOÀNG NHI 131,580 đ


